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1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	Tiếng Việt: Phương pháp Nghiên cứu định lượng

	Tiếng Anh: Quantitative Reasearch Method

	· Mã số môn học:
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
|_| Kiến thức cơ bản
|_| Kiến thức chuyên ngành
|_| Môn học chuyên về kỹ năng chung
	
X Kiến thức cơ sở ngành
|_| Kiến thức khác
|_| Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ:
	

	· Lý thuyết: 35
	

	· Thực hành: 10
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Quan hệ quốc tế

	· Môn học song hành: Các môn học chuyên ngành


2. Mô tả môn học
(vị trí của môn học đối với chương trình đào tạo (CTĐT), những mục đích và nội dung chính yếu của môn học)
Môn học bao gồm phần bài giảng và bài tập nhằm giới thiệu và cung cấp cho sinh viên những khái niệm và kỹ thuật thực hành về phương pháp định lượng, bao gồm thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích và sử dụng dữ liệu nghiên cứu trong khoa học xã hội nói chung và quan hệ quốc tế nói riêng. Ngoài ra, môn học còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu thống kê nhằm phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học.
3. Tài liệu học tập 
Giáo trình: 
· Agresti, A. (2018). Statistical Methods for the Social Sciences. 5th Edition. -Boston: Pearsons.
· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2007). Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. Nhà xuất bản Thống kê. 

Tài liệu tham khảo/bổ sung:
· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS : dùng với SPSS các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16. (T.1 và T.2). Nhà xuất bản Hồng Đức.
· Lamont, C. (2015). Chapter 6: Quantitative Methods in International Relations / Research Methods in International Relations. London: SAGE Publications.
· Mansfield, E. D., & Pevehouse, J. C. (2008). Quantitative Approaches. In C. Reus-Smit, & D. Snidal (Eds.), The Oxford Handbook of International Relations. Oxford: Oxford University Press.
· Pennings, P., Keman, H., & Kleinnijenhuis, J. (2006). Doing Research in Political Science: An Introduction to Comparative Methods and Statistics (2nd Edition). London: SAGE Publications.


Phần mềm:
IBM (2017, 25). IBM SPSS Statistics

4. Mục tiêu môn học 
(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)
	Mục tiêu
(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của CTĐT
(X.x.x) (3)
	TĐNL
(4)

	G1
	Trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về thống kê và phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội. 
Giới thiệu những ứng dụng cụ thể của phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội và quan hệ quốc tế. 

	2.2.1
2.2.2
	3.0

	G2
	
Vận dụng được kiến thức đã học để thực hành các thao tác:
- Trình bày bảng số liệu, đọc bảng số liệu;
- Phương pháp tính các hệ số biểu thị mức độ tập trung của biến số; các hệ số biểu thị xu hướng phân tán của biến số; 
- Kiểm định t, kiểm định Chi-bình phương.

	3.3.1
3.3.2

	3.0

	G3
	Hình thành những kỹ năng nghiên cứu cơ bản như thiết kế nghiên cứu, thu thập, phân tích dữ liệu và thể hiện kết quả phân tích định lượng trong các nghiên cứu khoa học xã hội.
	3.3.1
3.3.2
3.3.3

	3.0



(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát
(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học
(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)
	CĐR
(X.x)
(1)
	Mô tả CĐR
 (2)
	Mức độ giảng dạy
(I, T, U) 
(3)

	G 1.1
	Hiểu được vai trò, vị trí và ứng dụng phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội
	I

	G 1.2
	Hiểu được những khái niệm và kiến thức căn bản về thống kê và và ý nghĩa thực tế của các khái niệm đã học khi vận dụng giải quyết một vấn đề cụ thể.
	T

	G 2.1
	Áp dụng đọc và trình bày số liệu, tính các hệ số và các loại kiểm định trong chương trình học.
	T

	G 2.2 
	Hình thành kỹ năng ứng dụng SPSS trong phân tích số liệu phục vụ nghiên cứu trong khoa học xã hội.
	T

	G 3.1
	Ứng dụng xây dựng thiết kế nghiên cứu định lượng.
	U

	G 3.2
	Ứng dụng thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu định lượng.
	U

	G 3.3 
	Ứng dụng trình bày kết quả nghiên cứu định lượng.
	U


(1): Ký hiệu CĐR của môn học
(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.
         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học
(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)
(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %
(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1 Tham gia học tập đầy đủ
	
	10%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	A2.1 Điểm trung bình của bài tập 1,2,3,4,5. 
	G 1.1; 1.2; G 2.1; G 2.2
	30%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	A3.1 Bài tập cuối kỳ 
	G 3.1; G 3.2; G 3.3
	60%

	Tổng
	
	100%


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá
(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết
(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	1
	Chương 1: Tổng quan phương pháp nghiên cứu định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội
1.1 Phương pháp định lượng và phương pháp định tính 
1.2 Phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội 
· Vì sao cần sử dụng phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội; 
· Ưu và nhược điểm của phương pháp định lượng trong nghiên cứu khoa học xã hội
· Một số loại câu hỏi khảo sát thường gặp trong nghiên cứu khoa học xã hội 
· Ứng dụng của phương pháp định lượng trong nghiên cứu các vấn đề quốc tế
· Lamont, C. (2015). Chapter 6: Quantitative Methods in International Relations. In C. Lamont, Research Methods in International Relations. 
· Mansfield, E. D., & Pevehouse, J. C. (2008). Quantitative Approaches. In C. Reus-Smit, & D. Snidal (Eds.), The Oxford Handbook of International Relations. 
	G 1.1
	Dạy:
HĐ 1: Giảng viên giới thiệu môn học, các mục tiêu, đầu ra, đánh giá và các tài liệu sử dụng. 
HĐ 2: Giảng viên thuyết giảng về những vấn đề trong KHXH cần sử dụng phương pháp định lượng 
HĐ 3: Đặt câu hỏi và cho thảo luận về các ưu & khuyết điểm của PPĐL trong nghiên cứu KHXH, giảng viên khái quát các ý kiến và tổng kết 
HĐ 4: Giảng viên giới thiệu và phân tích một số loại câu hỏi khảo sát thường gặp, cho ví dụ để thảo luận 
HĐ 5: Giảng viên thuyết giảng các ứng dụng của PPĐL trong nghiên cứu QHQT

Học trên lớp:
HĐ 1: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp

Học ở nhà:
HĐ 1: Sinh viên đọc tài liệu trước ở nhà 

	A1.1



	2
	Chương 2: Thống kê trong trong nghiên cứu khoa học xã hội
2.1 Khái niệm thống kê:
   2.1.1 Định nghĩa thống kê 
   2.1.2 Phân loại thống kê
       2.1.2.1 Thống kê mô tả 
       2.1.2.2 Thống kê suy diễn
   2.1.3 Các khái niệm cơ bản
   2.1.4 Vai trò của máy tính trong thống kê 

· Agresti, A. (2018). Statistical Methods for the Social Sciences (5th Edition). p1-10
· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2007). Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. Chương I, tr. 01-11 

	G 1.2
	Dạy: 
HĐ 1: Giảng viên thuyết giảng các nội dung liên quan đến định nghĩa và phân loại thống kê
HĐ 2: Giảng viên thuyết giảng các khái niệm cơ bản và các ví dụ minh họa, đặt câu hỏi gợi mở cho sinh viên
 
Học trên lớp:
HĐ 1: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp

Học ở nhà:
HĐ 1: SV đọc tài liệu trước khi lên lớp 
	A1.1



	3
	Chương 3: Chọn mẫu và các loại thang đo 
3.1 Tổng thể và mẫu 
   3.1.1 Các đặc trưng tổng thể, mẫu 
   3.1.2 Các phương pháp chọn mẫu 
       3.1.2.1 Phương pháp chọn mẫu xác suất 
       3.1.2.2 Phương pháp chọn mẫu phi xác suất 
3.2. Các loại thang đo: Thang đo danh nghĩa, thang do thứ bậc, thang do khoảng cách, thang đo tỉ lệ
· Agresti, A. (2018). Statistical Methods for the Social Sciences (5th Edition). p.11-29
· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2007). Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. Chương II, tr.25-36 
	G 1.2, G 2.1 
	Dạy:
HĐ 1: Giảng viên thuyết giảng các nội dung bài giảng và minh họa bằng ví dụ
HĐ 2: Giảng viên hướng dẫn thảo luận, đặt câu hỏi gợi mở liên hệ với thực tế các đề tài nghiên cứu thuộc chuyên ngành của sinh viên

Học trên lớp:
HĐ 1: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp
HĐ 2: Sinh viên tham gia làm bài tập 1

Học ở nhà:
HĐ 1: Sinh viên đọc tài liệu trước khi lên lớp.  
	A1.1
A2.1


	4
	Chương 4: Thống kê mô tả (buổi 1) 
4.1 Trình bày dưới dạng bảng 
4.2 Mô tả dữ liệu thô 
4.3 Phân bổ tần số: biểu diễn dưới dạng tỉ lệ và phần trăm 
4.4 Phân bổ tần số lũy tiến 
4.5 Biểu diễn dữ liệu 

· Agresti, A. (2018). Statistical Methods for the Social Sciences (5th Edition). p.29-34
· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2007). Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. Chương III, tr. 39-67 

	G 2.1, G3.2 
	Dạy 
HĐ 1: Giảng viên thuyết giảng các nội dung bài học, cho ví dụ minh họa
HĐ 2: Giảng viên hướng dẫn sinh viên đọc, mô tả dữ liệu và tính toán các hệ số 

Học trên lớp:
HĐ 1: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp
HĐ 2: Sinh viên tham gia làm bài tập 2

Học ở nhà:
HĐ 1: Đọc tài liệu trước khi lên lớp
HĐ 2: Liên hệ thực tế với các đề tài nghiên cứu thuộc chuyên ngành mình học
	A1.1
A2.1


	5
	Chương 4: Thống kê mô tả (buổi 2) 
4.6 Mô tả độ tập trung của biến: yếu vị, trung vị, và trung bình 
4.7 Mô tả độ phân tán của biến: cách độ, phương sai, độ lệch chuẩn

· Agresti, A. (2018). Statistical Methods for the Social Sciences (5th Edition). p. 35-46
· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2007). Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. Chương IV, tr. 68-83 
	G 2.1, G3.2
	Dạy 
HĐ 1: Giảng viên thuyết giảng các nội dung bài học, cho ví dụ minh họa
HĐ 2: Giảng viên hướng dẫn sinh viên đọc, mô tả dữ liệu và tính toán các hệ số 
Học trên lớp:
HĐ 1: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp.
HĐ 2: Sinh viên tham gia làm bài tập 2.
Học tại nhà:
HĐ 1: Đọc tài liệu trước khi lên lớp.
	A1.1
A2.1


	6
	Chương 5: Thống kê suy luận cho biến định lượng 
5.1 Kiểm định t (T-test) cho mẫu phụ thuộc: thiết lập giả thuyết, công thức, giải thích
5.2 Kiểm định t (T-test) cho mẫu độc lập: thiết lập giả thuyết, công thức, giải thích 

· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2007). Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. Chương VIII, tr. 191-217

	G 2.1, G 3.1, G 3.3
	Dạy 
HĐ 1: Giảng viên thuyết giảng các nội dung bài học, cho ví dụ minh họa
HĐ 2: Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hành kiểm định t cho mẫu độc lập và mẫu phụ thuộc 

Học trên lớp:
HĐ 1: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp
HĐ 2: Sinh viên tham gia làm bài tập 3

Học tại nhà:
HĐ 1: Đọc tài liệu trước khi lên lớp
	A1.1
A2.1
A3.1


	7
	Chương 6: Kiểm định sự độc lập cho mối quan hệ hai biến định tính: Kiểm định Chi-bình phương 
Thiết lập giả thuyết, công thức, giải thích

· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2007). Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. Chương VIII, tr. 225-228 

	G 2.1, G 3.1, G 3.3
	Dạy 
HĐ 1: Giảng viên thuyết giảng các nội dung bài học, cho ví dụ minh họa
HĐ 2: Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hành kiểm định Chi-bình phương

Học trên lớp:
HĐ 1: Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động thảo luận trên lớp
HĐ 2: Sinh viên tham gia làm bài tập 4

Học tại nhà:
HĐ 1: Đọc tài liệu trước khi lên lớp
	A1.1
A2.1
A3.1


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)

Thực hành

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học
(3)
	Hoạt động dạy và học
(4)
	Bài đánh giá
(5)

	8
	Bài thực hành 1: Giới thiệu SPSS và các thao tác cơ bản 
1.1 Giới thiệu SPSS 
1.2 Môi trường làm việc của SPSS
1.3 Hệ thống thực đơn chính của SPSS 
1.4 Ý nghĩa của SPSS trong nghiên cứu khoa học 
1.5 Mã hóa dữ liệu trên SPSS 
1.6 Khai báo biến trong SPSS 
1.7 Cách thức nhập liệu trên SPSS

· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
	G 2.2, 
G 3.2 

	Dạy: 
HĐ 1: Giảng viên giới thiệu phần mềm SPSS và các môi trường làm việc 
HĐ 2: Giảng viên hướng dẫn cách mã hóa dữ liệu và khai báo biến
HĐ 3: Giảng viên hướng dẫn nhập liệu

Học ở lớp:
HĐ 1: Sinh viên thực hành trên máy tính có cài đặt phần mểm SPSS.

Học ở nhà:
HĐ 1: Sinh viên cài đặt phần mềm SPSS trên máy tính
	A1.1
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	Bài thực hành 2: Trình bày và tổ chức dữ liệu thống kê trên SPSS
2.1 Tổ chức và lập bảng biểu dữ liệu định lượng trên SPSS
2.2 Trình bày phân tích dữ liệu đã được xử lý bằng phần mềm SPSS 

· Hoàng, Trọng., & Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
	G 2.2, 
G 3.2 

	Dạy: 
HĐ 1: Giảng viên hướng dẫn sinh viên lập biểu đồ dữ liệu định lượng trên SPSS
HĐ 2: Giảng viên hướng dẫn tính các hệ số đo lường trên SPSS

Học ở lớp:
HĐ 1: Sinh viên thực hành trên máy tính có cài đặt phần mềm SPSS.
HĐ 2: Sinh viên tham gia làm bài tập 5

Học ở nhà
HĐ 1: Sinh viên thực hành trên máy tính có cài đặt phần mềm SPSS.
	A 1.2


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung thực hành theo bài thực hành
(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),
(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)
(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
8. Quy định của môn học
(Các quy định của môn học (nếu có), thí dụ: sinh viên không nộp bài tập và các báo cáo đúng hạn, được coi như không nộp bài; sinh viên vắng 2 buổi thực hành trở lên, không được phép dự thi cuối kỳ …)
· Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định;
· Tham dự tối thiểu 80% tổng thời gian quy định của môn học; 
· Sinh viên phải có ý thức giữ gìn không gian công cộng của lớp học: không ăn uống, không sử dụng điện thoại di động khi đã vào giờ học;
· Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp;
· Không thực hiện kiểm tra bù giữa kỳ và cuối kỳ;
· Sinh viên vắng mặt quá 2 buổi học không lý do sẽ bị cấm thi; 
· Trường hợp đạo văn hoặc gian lận trong bài kiểm tra sẽ bị đánh rớt.
9. Phụ trách môn học
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